
DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, 

NGƯỜI TRỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Thông báo số............/TB-STP, 

ngày         /5/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

 

I. DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Tổ 10, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại: 02153.828.369 (phòng Giám đốc) 

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đường dây nóng trợ giúp pháp lý: 18001233/ 02153.83.82.82 

2. Các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên 

2.1. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 

Địa chỉ: Khối Tân Giang, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 02153.900.901 - Email: tgplso01@gmail.com 

2.2. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2  

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại: 02153.842.556 - Email: tgplso02@gmai.com 

2.3. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 02153.856.289 - Email: tgplso03@gmai.com 

2.4. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4 

Địa chỉ: Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 02153.900.798 - Email: tgplso04@gmail.com 

2.5. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5 

Địa chỉ: Xã Mường Nhé (Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé), tỉnh Điện Biên 

Điện thoại: 02153.740.788 - Email: tgplso05@gmail.com 
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II. DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; TRỰC 

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

T

T 
Họ và tên Thông tin liên lạc 

Địa bàn được phân 

công trực TGPL 

Ghi 

chú 

I TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ  

1 Lê Thị Diệu 

SĐT: 0949.407.387 

Email: 

dieult.stp@dienbien.gov.vn 

ledieunadb@gmail.com 

Chỉ đạo, điều hành  chung 

Giám 

đốc 

Trung 

tâm 

 

2 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

SĐT: 0941.050.340/0968.530.602 

Email: 

huyenntt.stp@dienbien.gov.vn 

huyenntt.stp@gmail.com 

Công an tỉnh; TAND tỉnh; 

VKSND tỉnh; Trại tạm giam 

Công an tỉnh 

Phó 

Giám 

đốc 

Trung 

tâm 

3 
Nguyễn Đình 

Thắng 

SĐT: 0943.989.369 

Email: 

thangnd.stp@gmail.com 

thangnguyen.stp@gmail.com 

Địa bàn các xã: Tuần Giáo, 

Quài Tở, Mường Mùn, Pú 

Nhung; VKSND, TAND Khu 

vực 3; Phân trại tạm giam 

Tuần Giáo 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 1 

4 Nguyễn Thị Lan 

SĐT: 0392.307.751 

Email: lanntstp@dienbien.gov.vn 

nguyenlan191094@gmail.com 

Địa bàn các xã: Tủa Chùa, 

Sín Chải, Sính Phình, Tủa 

Thàng, Sáng Nhè; VKSND, 

TAND Khu vực 3 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 1 

5 Lý A Chía 

SĐT: 0333.291.975 

Email: 

chiala.stp.@dienbien.gov.vn 

Lychia.cn75@gmail.com 

Địa bàn các xã: Na Sang, 

Mường Pồn và phường 

Mường Lay;  TAND, 

VKSND Khu vực 4; Phân trại 

tạm giam Na Sang; các Đồn 

Biên phòng: Mường Pồn, 

Mường Mươn 

Trưởng 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 2 

6 
Lường Văn 

Bình 

SĐT: 0703.738.429/ 

094.408.6436 

Email: 

binhlv.stp@dienbien.gov.vn 

binhstpdb@gmail.com 

Địa bàn các xã: Mường Tùng, 

Pa Ham; Nậm Nèn; TAND, 

VKSND Khu vực 4 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 2 

7 Lê Thị Thúy An 

SĐT: 0988.747.678 

Email: anltt.stp@dienbien.gov.vn 

Anltt.tgpl@gmail.com 

Địa bàn các xã: Chiềng Sinh, 

Mường Ảng, Nà Tấu, Búng 

Lao, Mường Lạn và Mường 

Phăng. 

Trưởng 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 3 
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8 Hà Thị Thuận 

SĐT: 0904.954.660 

Email: 

thuanht.stp@dienbien.gov.vn 

Daquy87htt@gmail.com 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 3 

9 
Giàng Thị 

Nhung 

SĐT: 0827.887.646 

Email: 

nhunggt.stp@dienbien.gov.vn 

mailcuanhung87@gmail.com 

Địa bàn các xã: Sín Thầu, 

Mường Nhé, Mường Toong, 

Nậm Kè, Mường Chà, Chà 

Tở, Quảng Lâm, Nà Bủng, 

Nà Hỳ, Si Pa Phìn; VKSND, 

TAND Khu vực 5; Phân trại 

tạm giam Nà Hỳ; các Đồn 

Biên phòng: Mường Nhé; 

Leng Su Sìn, Sen Thượng, A 

Pa Chải, Nậm Kè, Na Cô Sa, 

Nậm Nhừ, Nà Hỳ, Si Pha 

Phìn, Nà Bủng 

Trưởng 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 4 

 

10 
Lường Thị 

Thơm 

SĐT: 0986.442.384 

Email: 

thomlt.stp@dienbien.gov.vn 

thom0308@gmail.com 

Địa bàn các xã: Xa Dung, Pu 

Nhi; TAND, VKSND Khu 

vực 2; Đồn Biên phòng : Tây 

Trang, Pa Thơm 

Phòng 

Tổng 

hợp 

11 Cao Thị Bình 

SĐT: 0793.016.766 

Email: 

binhct.stp@dienbien.gov.vn 

caothibinh.suhoc@gmail.com 

Địa bàn các xã: Na Son, 

Mường Luân, Tìa Dình, 

Phình Giàng; VKSND, 

TAND Khu vực 1; Phân trại 

khu vực Na Son 

Phòng 

Tổng 

hợp 

12 
Mai Thị Thanh 

Liêm 

SĐT: 0356.097.481 

Email: 

liemmt.stp@dienbien.gov.vn 

thanhliem2990@gmail.com 

Địa bàn các xã: Mường 

Thanh, Thanh An, Núa 

Ngam, Sam Mứn; VKSND, 

TAND Khu vực 2; Đồn Biên 

phòng Thanh Luông 

Phòng 

Tổng 

hợp 

13 Bùi Thị Thùy 

SĐT: 0964.668.401 

Email: 

thuybt.stp@dienbien.gov.vn 

thuydhcd96@gmail.com 

 

Địa bàn các xã: Thanh Nưa: 

Nà Tấu, Mường Phăng; 

Phường:  Phường Điện Biên 

Phủ; TAND, VKSND Khu 

vực 1; Phân trại tạm giam 

Mường Thanh 

Phòng 

Tổng 

hợp 

14 
Trịnh Thị Hồng 

Nhung 

SĐT: 0325.106.996 

Email: 

trinhhongnhung1196@gmail,com 

nhungtth.stp@dienbien.gov 

Địa bàn các xã: Thanh Yên, 

Mường Nhà; Đồn Biên phòng 

Huổi Puốc, Mường Nhà 

Phòng 

Tổng 

hợp 
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II LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TGPL  

1 Pờ Go Lòong 
0945.957.059      Email: tgplso05@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên 

Chi 

nhánh 

TGPL 

số 5 

2 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

SĐT: 0944.302.529/0989.166.809 

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

3 Nguyễn Trần Dễ 

SĐT: 0915.664.279 

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

 

4 
Triệu Thị Hồng 

SĐT: 0858.964.079 

     Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

5 Nguyễn Thị Bao 

SĐT: 0364.387.363 

    Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

6 
Nguyễn Cảnh 

Phương 

SĐT: 0976.346.688 

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

7 Lò Thị Xuyến 

SĐT: 094.597.2419 

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

8 
Trịnh Ngọc 

Minh 

SĐT: 091.224.7392 

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

9 Ngô Đức Tú 

SĐT: 0389.140.116 

  Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 

10 Bùi Đức Phúc 

SĐT: 0912.247.468 

  Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com 

Đ/c liên hệ: Trung tâm TGPL nhà nước (Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Phòng 

Tổng 

hợp 
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